
1. Bảng giá đất nông nghiệp trong đô thị : 
a) Bảng giá đất trồng cây lâu năm, cây hàng năm, nuôi trồng thủy sản : 

STT Khu vực Đơn giá (1.000 đồng/m2) 
1 
2 
3 
 
 

4 

Các Phường thuộc TP.Vũng Tàu 
Các Phường thuộc TX.Bà Rịa 
Trong khu dân cư; thửa đất tiếp giáp khu 

dân cư và đất vườn, ao trong cùng thửa 
đất có nhà ở riêng lẻ tại thị trấn các huyện 

Các khu vực còn lại không thuộc trường 
hợp trên tại thị trấn các huyện 

158 
126 
101 

 
 

61 

b) Bảng giá đất rừng sản xuất, rừng đặc dụng, rừng phòng hộ: 
STT Khu vực Đơn giá (1.000 đồng/m2) 

1 
2 
3 

Các Phường thuộc TP.Vũng Tàu 
Các Phường thuộc TX.Bà Rịa 
Thị trấn thuộc các huyện 

60 
48 
38 
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